
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Bình Sơn

2. Địa chỉ: 86 Võ thị Đệ, tổ dân phố Châu Ổ, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 Võ Hùng Viễn
000285/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ chuyên khoa II_Giám 

đốc_Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của cơ 

sở_Kiêm nhiệm Trưởng khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa: Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 

Không

2 Nguyễn Anh Khôi
005381/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa chấn thương 

chỉnh hình

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ định hướng chuyên khoa 

chấn thương chỉnh hình_Phó 

Trưởng khoa Ngoại - Phụ sản - 

Liên chuyên khoa: Khám chữa 

bệnh đa khoa; khám chữa bệnh 

chuyên khoa chấn thương chỉnh 

hình 

Không

3 Phan Thị Hoài Trang
000346/QNG-

GPHN
Y khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ y khoa_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa: 

Khám bệnh, chữa bệnh Y khoa

Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ 



4 Đặng Phước Hảo
001407/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Điều 

dưỡng Trưởng khoa Ngoại - Phụ 

sản - Liên chuyên khoa

Không

5
Nguyễn Thị Kim 

Phương

001401/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa

Không

6 Phạm Thị Thu Hà
001402/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa

Không

7
Nguyễn Thị Trúc 

Viễn

000647/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa

Không

8 Bùi Văn Viễn
000552/QNG-

GPHN

Điều dưỡng; thực hiện kỹ 

thuật nắn bó bột

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa: 

Thực hiện kỹ thuật nắn bó bột

Không

9 Võ Đức Phúc
005873/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa

Không



10 Phạm Thị Hồng Hạnh
005771/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa
Không

11 Nguyễn Thị Sương
001424/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa

Không

12 Nguyễn Minh Cương
001439/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa

Không

13 Lê Thị Thu Phương
001126/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa

Không

14 Ngô Thị Hồng Cẩm
004895/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa
Không

15 Võ Thị Như Tâm
005016/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa

Không



16 Lê Thị Ni Nương
003517/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa
Không

17 Lê Thị A Dìn
001388/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Hộ sinh trung cấp_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa
Không

18 Nguyễn Thị Xuân
001385/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Hộ sinh_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa
Không

19
Nguyễn Thị Phương 

Lan

001383/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Hộ sinh_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa
Không

20 Bùi Thị Hòa
001389/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ  

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Hộ sinh trung cấp_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa
Không

21
Trương Quang 

Hoàng Hậu

000700/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ về 

việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức 

điều dưỡng; thực hiện kỹ thuật 

Nắn chỉnh hình - Bó bột

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa: 

Thực hiện kỹ thuật Nắn chỉnh 

hình - Bó bột

Không



22 Dương Thị Mai
000673/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Hộ sinh_Khoa Ngoại - 

Phụ sản - Liên chuyên khoa
Không

23
Nguyễn Thị Thanh 

Hương

004762/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên 

khoa 

Không

24 Nguyễn Trung Việt
000462/QNG-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh Gây 

mê hồi sức

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ chuyên khoa I Gây mê 

hồi sức_Phụ trách, điều hành 

Khoa Khám bệnh: Khám chữa 

bệnh Gây mê hồi sức

Không

25 Phạm Thị Xuân Phi
001555/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa RHM

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ chuyên khoa RHM_Khoa 

Khám bệnh: Khám RHM
Không

26 Nguyễn Sĩ Hùng
000305/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa RHM

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ chuyên khoa RHM_Khoa 

Khám bệnh: Khám RHM
Không

27 Trần Liễu
000308/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ chuyên khoa I Nhi, CKI 

HSCC_Khoa Khám bệnh: Khám 

đa khoa

Không

28 Phạm Thị Hòa
000471/QNG-

GPHN

Y khoa; khám bệnh, chữa 

bệnh Lao; thực hiện các kỹ 

thuật Siêu âm tổng quát; thực 

hiện kỹ thuật Đo chức năng hô 

hấp

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa_Khoa Khám 

bệnh: Khám bệnh, chữa bệnh y 

khoa, khám Lao, Siêu âm tổng 

quát, Đo CNHH 

Không

29
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều

004347/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa, chuyên khoa cơ 

bản Tai Mũi Họng_Khoa Khám 

bệnh: Khám đa khoa

Không



30 Huỳnh Thị Huệ
002737/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Da liễu

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa, chuyên khoa cơ 

bản Da liễu_Khoa Khám bệnh: 

Khám đa khoa

Không

31 Phạm Ta Ly
005798/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa_Khoa Khám 

bệnh: Khám đa khoa
Không

32 Nguyễn Thị Nguyên
000659/QNG-

GPHN
Y khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ y khoa_Khoa Khám 

bệnh: Khám bệnh, chữa bệnh Y 

khoa

Không

33 Bùi Văn Tân
000197/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại; Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ định hướng chuyên khoa 

ngoại_Khoa Khám bệnh: Khám 

đa khoa

Không

34 Nguyễn Phú Vĩnh
000216/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi; khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ chuyên khoa I Nội tổng 

quát_Khoa Khám bệnh: Khám 

đa khoa

Không

35
Phạm Nguyễn Vũ 

Khang

005504/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện các kỹ thuật 

Nội soi tiêu hóa cơ bản; thực 

hiện kỹ thuật Siêu âm tổng 

quát; thực hiện kỹ thuật Đo 

chức năng hô hấp

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa_ Khoa Khám 

bệnh: Khám chữa bệnh đa khoa; 

Nội soi tiêu hóa, Siêu âm tổng 

quát, Đo CNHH 

Không

36 Đặng Đức Ánh
000703/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6)

Bác sỹ đa khoa_Khoa Khám 

bệnh; Khám đa khoa
Không



37
Nguyễn Thị Kim 

Uyên

005333/QNG-

CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(thứ 3 và thứ 5) Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHDP_Phó trưởng 

phòng Tổ chức hành chính - Kế 

hoạch tổng hợp - Điều dưỡng; 

kiêm nhiệm công tác tại khoa 

Khám bệnh

Không

38
Trần Hồng Như 

Thịnh

006077/QNG-

CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(thứ 3 và thứ 5) Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHDP_Nhân viên phòng 

Tổ chức hành chính - Kế hoạch 

tổng hợp - Điều dưỡng; kiêm 

nhiệm công tác tại khoa Khám 

bệnh

Không

39 Phạm Thị Thúy Vi
000352/QNG-

GPHN
Y học dự phòng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(thứ 3 và thứ 5) Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHDP_Nhân viên phòng 

Tổ chức hành chính - Kế hoạch 

tổng hợp - Điều dưỡng; kiêm 

nhiệm công tác tại khoa Khám 

bệnh

Không

40 Nguyễn Minh Công
003876/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ đa khoa định hướng chuyên 

khoa YHCT_Khoa khám bệnh: 

Khám YHCT

Không

41
Nguyễn Thị Thu 

Nương

001417/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Điều dưỡng 

Trưởng Khoa

 Khám bệnh

Không

42 Phạm Xuân Thương
000478/QNG-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ đa khoa_Khoa khám bệnh Không

43 Lương Thị Thương
003423/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

khám bệnh
Không



44 Phạm Thị Thúy Vi
001433/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

khám bệnh 
Không

45 Phạm Thị Quyên
001427/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

khám bệnh 
Không

46 Ngô Thị Bé Thảo
001432/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Hộ sinh_Khoa khám 

bệnh 
Không

47 Đặng Thị Triệu
001382/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Hộ sinh_Khoa khám 

bệnh 
Không

48 Lê Thị Thọ
000722/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Hộ sinh_Khoa khám 

bệnh 
Không

49
Phạm Thị Minh 

Phương

000358/QNG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

khám bệnh 
Không



50 Lê Thị Thu Trang
000678/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

khám bệnh 
Không

51 Đỗ Thị Hà
000684/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

khám bệnh 
Không

52 Ưng Thị Tưởng
003437/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

khám bệnh 
Không

53 Lê Thị Thu
001284/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

khám bệnh 
Không

54
Nguyễn Thị Bích 

Thuận

005885/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Khoa 

khám bệnh 
Không

55 Lê Thị Huyền
001384/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ  

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Hộ sinh_Khoa Khoa 

khám bệnh 
Không



56 Tô Thị Vi Sa
000732/QNG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

khám bệnh 
Không

57
Nguyễn Thị Thanh 

Chi

000398/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa_Trưởng khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc: Khám chữa bệnh hệ 

Nội Nhi; khám chữa bệnh đa 

khoa   

Không

58 Đinh Thị Hạnh
000706/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa hệ Nội Nhi; Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa; thực hiện 

các kỹ thuật Điện tim

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa_Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc: 

Khám chữa bệnh hệ Nội Nhi; 

khám chữa bệnh đa khoa; Điện 

tim  

Không

59 Nguyễn Thị Yến Chi
001103/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Điều dưỡng 

Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức 

tích cực và Chống độc 

Không

60 Ngô Thị Thu Sen
002253/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

61 Võ Thị Huệ
000685/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không



62 Phạm Ngọc Lên
000677/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

63 Nguyễn Thị Thọ
000699/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

64
Nguyễn Thị Cẩm 

Trang

001101/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

65 Huỳnh Thị Phương
000701/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

66
Huỳnh Thị Kim 

Tuyết

001236/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc
Không

67 Thới Thị Xuân Lộc
005536/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không



68
Nguyễn Thị Mộng 

Cầm

005537/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

69
Phạm Thị Như 

Quỳnh

001684/ĐNA-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và Chống độc
Không

70
Đặng Thị Thùy 

Nhung

000397/QNG-

CCHN

 Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội Nhi; Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực hiện các 

kỹ thuật Siêu âm tổng quát, 

Điện Tim, Nội soi tiêu hóa; 

Thực hiện kỹ thuật Đo chức 

năng hô hấp

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa_Trưởng khoa 

Nội tổng hợp - Truyền nhiễm: 

Khám chữa bệnh hệ Nội Nhi; 

khám chữa bệnh đa khoa, Siêu 

âm tổng quát, Điện tim, Nội soi 

tiêu hóa, Đo CNHH 

Không

71 Đặng Thị Thanh
004177/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện các kỹ thuật 

Siêu âm tổng quát, Điện tim, 

Điện não đồ

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa_Khoa Nội tổng 

hợp - Truyền nhiễm: Khám chữa 

bệnh đa khoa 

Không

72 Đặng Hồ Nhật Khiêm
000343/QNG-

GPHN
Y khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ y khoa_Khoa Nội tổng 

hợp - Truyền nhiễm: Khám 

bệnh, chữa bệnh Y khoa 

Không

73 Nguyễn Thị Hạnh
001004/QNG-

GPHN
Y khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ y khoa_Khoa Nội tổng 

hợp - Truyền nhiễm: Khám 

bệnh, chữa bệnh Y khoa

Không



74 Hồ Văn Khởi
001033/QNG-

GPHN
Y khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ y khoa_Khoa Nội tổng 

hợp - Truyền nhiễm: Khám 

bệnh, chữa bệnh Y khoa

Không

75
Nguyễn Thị Thu 

Hồng

001151/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Điều dưỡng 

Trưởng khoa Nội tổng hợp - 

Truyền nhiễm

Không

76 Phạm Thị Hơn
000487/QNG-

GPHN
Điều dưỡng 

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

77
Huỳnh Thị Thanh 

Tuyền

001408/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

78 Nguyễn Thị Nguyên
001015/QNG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

79 Tiêu Thị Nhiếp
001434/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không



80 Phạm Thị Kim Trung
001435/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

81 Bùi Thị Mỹ Dung
001413/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

82 Nguyễn Hạnh Hão
003615/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

83 Đồng Thị Tỉnh
001400/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

84
Nguyễn Thị Huyền 

Anh

000687/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

85 Lư Thị Hòa
001411/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không



86 Lê Thị Thu Hà
005605/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

87 Huỳnh Lương Luy
004672/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Nội - Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

88 Phạm Thị Cúc
002283/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nội 

tổng hợp - Truyền nhiễm
Không

89 Nguyễn Văn Đồng
003976/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; thực hiện 

khám, chữa bệnh Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHCT_Trưởng khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng: Khám chữa bệnh bằng 

YHCT; khám chữa bệnh VLTL-

PHCN  

Không

90 Lê Huy
005880/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; thực hiện 

khám, chữa bệnh Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHCT, chuyên khoa 

Phục hồi chức năng cơ 

bản_Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng: Khám chữa 

bệnh bằng YHCT; khám chữa 

bệnh VLTL-PHCN 

Không

91
Nguyễn Thị Xuân 

Quỳnh

005940/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không



92 Nguyễn Thị Thu Thi
005601/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHCT, chuyên khoa 

Phục hồi chức năng cơ 

bản_Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng: Khám chữa 

bệnh bằng YHCT

Không

93 Đặng Đình Thông
000236/QNG-

GPHN
Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

94 Phan Thị Thùy
000340/QNG-

GPHN
Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

95
Đoàn Nguyễn Thanh 

Mai

000344/QNG-

GPHN
 Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

96
Huỳnh Thị Hoàng 

Mến

000669/QNG-

GPHN
 Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

97 Huỳnh Thị Trà Mi
000675/QNG-

GPHN

Điều dưỡng; thực hiện kỹ 

thuật Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Điều dưỡng 

Trưởng khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

Không



98 Lê Thị Mộng Tuyền
003232/QNG-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh theo 

chức năng, nhiệm vụ của y sỹ 

qui định tại thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015; thực hiện kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ đa khoa_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Thực hiện kỹ thuật VLTL-

PHCN 

Không

99
Nguyễn Thị Kim 

Liên

000719/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ đa khoa định hướng chuyên 

khoa YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

100 Võ Thị Như Quỳnh
005179/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

101 Nguyễn Văn Hiền
000676/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ đa khoa định hướng chuyên 

khoa YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

102
Phạm Thị Thanh 

Thủy

003285/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ đa khoa định hướng chuyên 

khoa YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

103 Huỳnh Thị Thiện
003880/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền; thực hiện kỹ 

thuật Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ đa khoa định hướng chuyên 

khoa YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT, 

thực hiện kỹ thuật VLTL-PHCN

Không



104 Phạm Thị Ngọc Chi 
004766/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

105 Nguyễn Trung Đô
003254/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Kỹ thuật viên 

quy định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cử nhân kỹ thuật Phục hồi chức 

năng_Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng: Thực hiện 

kỹ thuật VLTL-PHCN

Không

106 Vũ Ngọc Huy
000627/QNG-

GPHN
Y học cổ truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Y sỹ YHCT_Khoa Y học cổ 

truyền - Phục hồi chức năng: 

Khám chữa bệnh bằng YHCT

Không

107 Phạm Thị Hoàng
001426/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng; 

thực hiện kỹ thuật Y học cổ 

truyền

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng

Không

108 Nguyễn Thị Tâm
001418/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức của điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Phó trưởng 

phòng Tổ chức hành chính - Kế 

hoạch tổng hợp - Điều dưỡng; 

kiêm nhiệm công tác tại Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng

Không

109 Nguyễn Thị Loan
002006/ĐNO-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Điều dưỡng 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Nhân viên 

phòng Tổ chức hành chính - Kế 

hoạch tổng hợp - Điều dưỡng; 

kiêm nhiệm công tác tại Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng

Không



110 Trần Thị Ly Na
000698/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức của điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Nhân 

viên phòng Tổ chức hành chính - 

Kế hoạch tổng hợp - Điều 

dưỡng; kiêm nhiệm công tác tại 

Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng

Không

111 Đỗ Thị Minh Hà
002325/QNG-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Hộ sinh_ Nhân viên 

phòng Tổ chức hành chính - Kế 

hoạch tổng hợp - Điều dưỡng; 

kiêm nhiệm công tác tại Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng

Không

112 Huỳnh Thị Huyền
000774/QNG-

GPHN
Điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Điều dưỡng trung cấp_Khoa Y 

học cổ truyền - Phục hồi chức 

năng 

Không

113 Huỳnh Thị Huấn
006083/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng, 

nhiệm vụ của Kỹ thuật y  hạng 

III (Kỹ thuật Phục hồi chức 

năng) theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cử nhân kỹ thuật Phục hồi chức 

năng_Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng: Thực hiện 

kỹ thuật VLTL-PHCN

Không

114 Lê Trung Thu
000373/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; thực hiện các kỹ 

thuật siêu âm tổng quát

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ chuyên khoa I Nhi 

_Trưởng khoa Nhi - Dinh 

dưỡng: Khám bệnh, chữa bệnh 

hệ Nội Nhi; khám đa khoa; thực 

hiện các kỹ thuật siêu âm tổng 

quát 

Không

115 Trần Văn Hiếu
000640/QNG-

GPHN
Chuyên khoa Nhi khoa

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ y khoa_Khoa Nhi - Dinh 

dưỡng: Khám Nhi khoa
Không



116
Ung Thị Minh 

Hường

001429/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Điều dưỡng 

Trưởng khoa Nhi - Dinh dưỡng
Không

117 Ngô Thị Mỹ Hồng
001414/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nhi 

- Dinh dưỡng
Không

118 Buì Thị Thu Thảo
000492/QNG-

GPHN
Điều dưỡng 

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nhi 

- Dinh dưỡng
Không

119 Huỳnh Thị Lang
001410/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nhi 

- Dinh dưỡng
Không

120 Trịnh Thị Nguyệt
003441/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nhi 

- Dinh dưỡng
Không

121 Lê Thị Thu Thảo
001152/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Nhi - 

Dinh dưỡng
Không



122
Trương Thị Như 

Tuyết

005651/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Nhi - 

Dinh dưỡng
Không

123 Nguyễn Thị Thi Thơ
000432/QNG-

GPHN
Điều dưỡng 

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa Nhi 

- Dinh dưỡng
Không

124 Nguyễn Vân Nam
000212/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; Thực hiện các kỹ 

thuật siêu âm tổng quát, Điện 

tim, Điện não đồ

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ chuyên khoa I Nội_Phó 

Giám đốc_ Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm dò chức năng: 

Khám đa khoa, Siêu âm tổng 

quát, Điện tim, Điện não đồ

Không

125 Phạm Hồng Thái
000272/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Nhi; Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; thực hiện các kỹ 

thuật Siêu âm tổng quát, Điện 

tim; thực hiện kỹ thuật Đo 

chức năng hô hấp

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ chuyên khoa I Nội khoa, 

chuyên khoa cơ bản Chẩn đoán 

hình ảnh_ Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng: Khám 

chữa bệnh hệ Nội Nhi; khám đa 

khoa; Siêu âm tổng quát, Điện 

tim, Đo CNHH 

Không

126 A Chinh
000280/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ chuyên khoa I chẩn đoán 

hình ảnh_Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng

Không

127 Nguyễn Quốc Chinh
000603/QNG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa ngoại; Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Thực hiện các kỹ thuật siêu 

âm tổng quát, điện tim

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ chuyên khoa I 

Ngoại_Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng: Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại; Khám đa khoa; Siêu âm 

tổng quát, Điện tim

Không



128 Nguyễn Văn Minh
000474/QNG-

GPHN

Y khoa; thực hiện các kỹ thuật 

Siêu âm tổng quát, Điện tim; 

thực hiện kỹ thuật Đo chức 

năng hô hấp

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Bác sỹ đa khoa_ Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng: Khám bệnh, chữa bệnh y 

khoa; Siêu âm tổng quát, Điện 

tim, Đo CNHH 

Không

129 Lê Quốc Tiên
001396/QNG-

CCHN
Chiếu, chụp Xquang

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN kỹ thuật hình ảnh y học_Phó 

Trưởng khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng 

Không

130
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng

001409/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Điều dưỡng 

Trưởng khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng

Không

131 Phan Văn Lân 
004904/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Kỹ thuật viên 

Hình ảnh y học theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015; Chụp cắt 

lớp vi tính

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN kỹ thuật hình ảnh y 

học_Khoa Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng

Không

132 Bùi Thị Thùy
001412/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

Không

133
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn

001415/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

Không



134 Nguyễn Văn Thật
001395/QNG-

CCHN
Chiếu, chụp Xquang

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Kỹ thuật viên X-quang_Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

Không

135 Nguyễn Văn Tuấn
001394/QNG-

CCHN
Chiếu, chụp Xquang

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Kỹ thuật viên X-quang_Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

Không

136
Phạm Thị Bỉnh 

Khiêm

002698/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Điều dưỡng_Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh - Thăm dò chức 

năng

Không

137 Lê Đức Phương
001399/QNG-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Cao đẳng Điều dưỡng_Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò 

chức năng

Không

138 Trương Quang Văn
000350/QNG-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN kỹ thuật xét nghiệm y 

học_Trưởng khoa Khoa Xét 

nghiệm - Kiểm soát nhiễm khẩn 

Không

139 Nguyễn Thị Lệ Thủy
001393/QNG-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật  

chuyên môn về xét nghiệm

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN kỹ thuật xét nghiệm y 

học_KTV Trưởng khoa Xét 

nghiệm - Kiểm soát nhiễm khẩn 

Không



140 Trần Thị Huyền 
000585/QNG-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật  

chuyên môn về xét nghiệm

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN kỹ thuật xét nghiệm y 

học_Khoa Xét nghiệm - Kiểm 

soát nhiễm khẩn

Không

141 Hồ Thị Yến Linh
001392/QNG-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật  

chuyên môn về xét nghiệm

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm_Khoa 

Xét nghiệm - Kiểm soát nhiễm 

khẩn 

Không

142 Hồ Xuân Hải
001999/QNG-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật  

chuyên môn về xét nghiệm

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN kỹ thuật xét nghiệm y 

học_Khoa Xét nghiệm - Kiểm 

soát nhiễm khẩn 

Không

143 Mai Thị Trang
000675/QNG-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm_Khoa 

Xét nghiệm - Kiểm soát nhiễm 

khẩn 

Không

144 Phạm Ngọc Truyền
003636/QNG-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật  

chuyên môn về xét nghiệm

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm_Khoa 

Xét nghiệm - Kiểm soát nhiễm 

khẩn 

Không

145 Dương Thị Định
003540/QNG-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật  

chuyên môn về xét nghiệm

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm_Khoa 

Xét nghiệm - Kiểm soát nhiễm 

khẩn 

Không

146 Mai Thị Tuyết Nga
000450/QNG-

GPHN
Xét nghiệm y học

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

Kỹ thuật viên xét nghiệm_Khoa 

Xét nghiệm - Kiểm soát nhiễm 

khẩn 

Không



147 Nguyễn Thị Phương 
000102/QNG-

GPHN
Xét nghiệm y học

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN kỹ thuật xét nghiệm y 

học_Khoa Xét nghiệm - Kiểm 

soát nhiễm khẩn 

Không

148 Tạ Minh Khoa
003612/QNG-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật  

chuyên môn về xét nghiệm

Từ 07h00 - 11h30 và 

13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6); Trực 

24/24 giờ các ngày được 

phân công

CN Kỹ thuật xét nghiệm y 

học_Khoa Xét nghiệm - Kiểm 

soát nhiễm khẩn 

Không

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Võ Hùng Viễn

GIÁM ĐỐC

Bình Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
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